
 

 
 

 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG QUAY SỐ CUỐI KỲ 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “HÈ XANH – SỐNG CHẤT” 
 

A. GIẢI ĐẶC BIỆT – CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO CẤP TRỊ GIÁ 3,5 TỶ ĐỒNG/GIẢI 

STT 
MÃ SỐ DỰ 

THƯỞNG 

KHÁCH HÀNG TRÚNG 

THƯỞNG 
CMND/CCCD/HC TẠI SACOMBANK 

1 A0201023 LE MINH XUAN 080XXXXXX550 PGD CHO BINH CHANH 

2 A0573919 PHUNG THI NHI 079XXXXXX840 PGD THU DAU MOT 

B. GIẢI NHẤT – XE Ô TÔ ĐIỆN VINFAST VF E34 

STT 
MÃ SỐ DỰ 

THƯỞNG 

KHÁCH HÀNG TRÚNG 

THƯỞNG 
CMND/CCCD/HC TẠI SACOMBANK 

1 A0929612 NGUYEN THAT BAO TRAN 079XXXXXX968 CHI NHANH PHU YEN 

2 A0466653 CAO HONG PHU 075XXXXXX255 PGD TRANG BOM 

C. GIẢI NHÌ – XE MÁY ĐIỆN VINFAST KLARA S 2022 

STT 
MÃ SỐ DỰ 

THƯỞNG 

KHÁCH HÀNG TRÚNG 

THƯỞNG 
CMND/CCCD/HC TẠI SACOMBANK 

1 C0054860 DAO DUY CHAU 079XXXXXX086 PGD NGUYEN OANH 

2 A0638182 TRAN THI QUYNH NGA 001XXXXXX525 PGD ME LINH 

3 A0011178 NGUYEN VAN TAM 079XXXXXX045 PGD TAN QUI 

4 B0114398 LE THE NHAN 049XXXXXX921 CHI NHANH QUANG NAM 

5 A0938416 PHAM THANH LONG 096XXXXXX330 CHI NHANH CA MAU 

6 A0807226 NGUYEN THI DU 033XXXXXX861 CHI NHANH HUNG YEN 

7 B0073445 NGUYEN THI KIM THUY 062XXXXXX182 PGD DAK HA - CN KONTUM 

8 A0542614 NGUYEN VAN HA 079XXXXXX736 PGD TAN TAO 

9 A0425421 LE THI THANH THUY 077XXXXXX628 CN BA RIA - VUNG TAU 

10 A0492135 NGUYEN PHI HUNG 049XXXXXX739 PGD DAI LOC 

11 A0361535 PHAM THI PHUONG 079XXXXXX788 PGD TAN PHU TRUNG 

12 A0928592 H BRIU NIE 066XXXXXX431 PGD EA TAM 

13 A0891545 DANG THI THU TRANG 031XXXXXX722 CHI NHANH QUAN 9 

14 B0002865 DANG THI THUY 241XXX280 PGD BUON HO 

15 A0092307 NGUYEN HUU MINH 211XXX228 CHI NHANH BINH DINH 

16 B0419431 NGUYEN QUOC TRAI 079XXXXXX115 PGD CHO DUONG 

17 A0081088 NGUYEN DUY LAP 046XXXXXX061 PGD BA HOM 

18 B0257356 TRUONG THI TRA 001XXXXXX689 PGD BAC HAI 

19 C0009695 LE TUAN ANH 022XXXXXX948 PGD MONG CAI 

20 B0085424 VO MINH HIEU 082XXXXXX240 PGD LONG BINH TAN 



 

 
 

 

D. GIẢI BA – SỔ TIẾT KIỆM TÍCH GÓP SIÊU LINH HOẠT TRỊ GIÁ 20 TRIỆU ĐỒNG/ GIẢI 

STT 
SỐ DỰ 

THƯỞNG 

KHÁCH HÀNG TRÚNG 

THƯỞNG 
CMND/CCCD/HC TẠI SACOMBANK 

1 A0851854 BUI MANH THANG 033XXXXXX348 PGD CAM PHA-CNQNH 

2 C0044790 NGUYEN THI LE THUY 132XXX874 CHI NHANH PHU THO 

3 A0139973 NGUYEN THI THU 001XXXXXX739 PGD YEN VIEN 

4 A0194791 BUI THI BINH 001XXXXXX411 PGD PHU XUYEN 

5 A0477846 QUACH THI LAN 145XXX410 PGD NAM TRUNG YEN 

6 C0028688 CHU THI KHANH LY 001XXXXXX356 CHI NHANH TU LIEM 

7 A0644541 LE THI THUY LAM 030XXXXXX790 PGD SON TRA 

8 B0063449 NGUYEN NGOC MINH 045XXXXXX240 PGD LIEN CHIEU-CNDNG 

9 B0128609 PHUONG BAO NGHIA 058XXXXXX050 CHI NHANH NINH THUAN 

10 A0357823 NGUYEN THI XUAN VAN 225XXX592 CHI NHANH BINH DINH 

11 A0919897 TRINH THI GAI 075XXXXXX583 PGD GIA KIEM 

12 A0586475 NGUYEN VAN VI 082XXXXXX190 CHI NHANH CHON THANH 

13 B0179634 NGUYEN THI NGOC DIEP 072XXXXXX383 PGD TAN CHAU - CN TN 

14 A0987575 VONG A MOI 075XXXXXX968 PGD CHAU DUC 

15 C0041984 HUYNH XUAN QUYEN 089XXXXXX302 CHI NHANH QUAN 7 

16 A0048971 PHAN THI THAO 079XXXXXX004 CHI NHANH CU CHI 

17 A0759200 VU THI XUAN MAI 079XXXXXX977 PGD TAN HUONG 

18 B0375579 HUYNH THI MINH THI 052XXXXXX316 PGD XOM CUI 

19 B0424757 LE THI CHUYEN 038XXXXXX516 CHI NHANH QUAN 9 

20 A0125359 TRAN VAN SANG 089XXXXXX185 CHI NHANH CHO LON 

21 B0158614 NGUYEN THI THANH ANH 079XXXXXX986 CHI NHANH BINH TAY 

22 C0050355 LE THI BACH TUYET 079XXXXXX282 CHI NHANH BINH TAN 

23 A0215072 NGUYEN THI KIM HIEN 079XXXXXX149 PGD BAC HAI 

24 B0411646 PHAN THI KIM PHUONG 083XXXXXX349 PGD GO MAY 

25 A0652153 NGUYEN THI KIM LOAN 079XXXXXX248 PGD AU LAC 

26 A0521086 NGUYEN THI HAN 093XXXXXX208 PGD CHAU THANH HG-CNHG 

27 A0040992 PHAM THI THO 084XXXXXX791 CHI NHANH TRA VINH 

28 A0256390 LANG THI NGA 082XXXXXX767 PGD TRAN GIANG 

29 B0393932 NGUYEN THI HONG THAM 093XXXXXX758 PGD LONG MY 

30 A0866612 NGUYEN THI THOAI MY 089XXXXXX644 PGD THU THUA-CN LAN 

 

 


